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ĐẶC TÍNH MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRÌNH DIỄN,  

VỤ ĐÔNG XUÂN 2021-2022  

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long là một đơn vị nghiên cứu khoa học công 

lập thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT, là Trung 

Tâm nghiên cứu hàng đầu của cả nước về cây lúa. Qua 45 năm thành lập và phát triển, 

Viện đã lai tạo và phóng thích trên 180 giống lúa phục vụ sản xuất nông nghiệp trong 

vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và một số vùng miền khác trong cả nước. 

Các giống lúa mang thương hiệu OM của Viện được gieo trồng phổ biến nhất, với diện 

tích lớn nhất khu vực ĐBSCL và được mở rộng ra các địa phương khác, góp phần tăng 

năng suất và sản lượng lúa trên cả nước. Các giống lúa được Viện chọn tạo có những 

đặc điểm nổi trội như năng suất, chất lượng cao, chống chịu tốt với các loài sâu bệnh 

hại chính, thích nghi với các điều kiện bất lợi của môi trường như khô hạn, phèn, mặn, 

góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu ra thị trường thế giới.  

Để tạo ra những giống lúa mới có những ưu điểm vượt trội hơn và thích nghi 

được các điều kiện bất lợi của thời tiết như khô hạn, phèn, mặn, đáp ứng nhu cầu xuất 

khẩu, quá trình chọn giống phải qua nhiều giai đoạn như lai tạo, chọn dòng thuần, so 

sánh sơ khởi, đánh giá hậu kỳ và khảo nghiệm tính thích nghi các vùng sinh thái để 

chọn ra các giống lúa có năng suất cao, phẩm chất tốt để đưa vào bộ giống lúa triển 

vọng. 

Hằng năm, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long tiến hành trình diễn và tổ chức 

hội thảo, tham quan các giống lúa với mục tiêu nhằm giới thiệu, đánh giá và chọn 

được những giống lúa mới có đặc tính vượt trội, đẩy mạnh phát triển sản xuất, bổ sung 

vào cơ cấu sản xuất lúa của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long và một số vùng lân cận. 

Qua đây, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long xin hân hạnh giới thiệu đặc tính của 

một số giống lúa được trình diễn tại Viện, vụ Đông Xuân 2021-2022. 
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II. THÔNG TIN GIỐNG LÚA TRÌNH DIỄN VỤ ĐÔNG XUÂN 2021-2022 

- Tổng số giống lúa trình diễn: 35 giống 

- Phương pháp gieo sạ: cấy 1 tép/ bụi, khoảng cách cấy: 15 x 20 cm  

- Phân bón: 100 N – 40 P2O5 – 30 K2O (kg/ha) 

- Thông tin các ruộng trình diễn: 
 

STT Ruộng trình diễn Số giống lúa Ngày gieo Ngày cấy 

1 Ruộng số 1 7 giống 15/11/2021 25/11/2021 

2 Ruộng số 2 7 giống 15/11/2021 25/11/2021 

3 Ruộng số 3 7 giống 20/11/2021 30/11/2021 

4 Ruộng số 4 7 giống 20/11/2021 30/11/2021 

5 Ruộng số 5 7 giống 25/11/2021 05/12/2021 

 

 

- Tình trạng công nhận và khảo nghiệm  

+ Có 09 giống lúa đã được công nhận lưu hành theo quy định của Nghị định số 

94/2019/NĐ-CP, ngày 13/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Có 02 giống lúa đã được công nhận sản xuất thử (đang hoàn thiện hồ sơ để công 

nhận lưu hành) và 09 giống lúa được công nhận chính thức theo quy định của 

Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN, ngày 27/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

+ Có 02 giống lúa đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận lưu hành 

+ Có 13 giống lúa đã hoặc đang được khảo nghiệm quốc gia  

Tất cả các giống lúa đều đăng ký bảo hộ và được cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. 

- Thời gian sinh trưởng của các giống lúa 

+ Có 13 giống lúa có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm A2 

+ Có 15 giống lúa có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm A1 

+ Có 7 giống lúa có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm A0 

- Phân nhóm các giống lúa theo phẩm chất gạo 

+ Nhóm giống lúa thơm chất lượng cao cấp: OM8, OM48 

+ Nhóm giống lúa chất lượng cao: OM11, OM35, OM442, OM34, OM1, OM43, 

OM375, OM341, OM344, OM402, OM429, OM468, OM5451, OM3, OM16, 

OM18, OM49, OM345, OM4900, OM6162, OM7347. 

+ Nhóm giống lúa cao sản: IR50404, OM380, OM20, OM448, OM3673, OM22, 

OM461, OM6976, OM9582.  

+ Nhóm giống lúa nếp và Japonica:  nếp OM406, OM368 và giống lúa japonica 

OM46 
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STT Vị trí Giống lúa Nhóm Ghi chú 

1 

Ruộng 

số 1 

OM16 A2 Đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận lưu hành 

2 OM3 A2 Đã được khảo nghiệm quốc gia 

3 OM4900 A2 Đã được công nhận chính thức 

4 OM48 A2 Đang được khảo nghiệm quốc gia 

5 OM49 A2 Đang được khảo nghiệm quốc gia 

6 OM6162 A2 Đã được công nhận chính thức 

7 OM7347 A2 Đã được công nhận chính thức 

8 

Ruộng 

số 2 

OM18 A2 Đã được công nhận chính thức 

9 OM22 A2 
Đã được công nhận sản xuất thử, đang hoàn thiện 

hồ sơ để công nhận lưu hành 

10 OM402 A1 Đã được công nhận lưu hành 

11 OM6976 A2 Đã được công nhận chính thức 

12 OM461 A2 Đã được công nhận lưu hành 

13 OM9582 A2 Đã được công nhận chính thức 

14 OM46 A2 Đang được khảo nghiệm quốc gia 

15 

Ruộng 

số 3 

OM43 A1 Đang được khảo nghiệm quốc gia 

16 OM8 A1 Đang được khảo nghiệm quốc gia 

17 OM1 A1 Đang được khảo nghiệm quốc gia 

18 OM5451 A1 Đã được công nhận chính thức 

19 OM429 A1 Đã được công nhận lưu hành 

20 OM375 A1 Đã được công nhận lưu hành 

21 OM20 A1 Đã được công nhận lưu hành 

22 

Ruộng 

số 4 

OM341 A1 
Đã được công nhận sản xuất thử, đang hoàn thiện 

hồ sơ để công nhận lưu hành 

23 OM344 A1 Đã được công nhận lưu hành 

24 OM345 A1 Đã được khảo nghiệm quốc gia 

25 OM448 A1 Đã được khảo nghiệm quốc gia 

26 OM468 A1 Đã được khảo nghiệm quốc gia 

27 OM3673 A1 Đã được công nhận lưu hành 

28 Nếp OM406 A1 Đã được công nhận chính thức 

29 

Ruộng 

số 5 

OM442 A0 Đã được khảo nghiệm quốc gia 

30 OM34 A0 Đã được khảo nghiệm quốc gia 

31 OM11 A0 Đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận lưu hành 

32 OM35 A0 Đã được khảo nghiệm quốc gia 

33 IR50404 A0 Đã được công nhận chính thức 

34 Nếp OM368 A0 Đã được công nhận lưu hành 

35 OM380 A0 Đã được công nhận lưu hành 
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GIỐNG LÚA OM8 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM18/Bát Tiên//IR64Saltol///2*Jasmine85//// 

OM5451/////AP được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 92-97 ngày, chiều cao cây 90-

100 cm, đẻ nhánh tốt, độ cứng cây: cấp 1-5, số bông/m2: 340-370 bông, số 

hạt chắc/bông: 70-80 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 27-28 gram. Tiềm năng 

năng suất: 6,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 53-56%; tỷ lệ bạc bụng: <1%; chiều 

dài hạt gạo: 7,9-8,1 mm; tỷ lệ D/R: 4,2; Độ trở hồ: cấp 7; độ bền gel: 74-80 

mm; hàm lượng amylose: 16-18%. Mặt gạo đẹp, hạt gạo thon rất dài, gạo 

trong, cơm trắng, thơm đậm vị. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 7), với rầy nâu (cấp 5) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo, chống chịu mặn khá. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng sinh thái phèn -  mặn ở ĐBSCL. 

Giống lúa đang được khảo nghiệm quốc gia. 
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GIỐNG LÚA OM48 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai FL478/OM4218//Lộc Trời 18, được lai tạo bởi 

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 97-102 ngày, chiều cao cây: 

100-110 cm, khả năng đẻ nhánh khá, thân xòe, lá đòng dài, thẳng đứng, độ 

cứng cây: cấp 5,  số hạt chắc/ bông: 80-90 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 26-27 

gram. Tiềm năng năng suất: 5,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 55-60%; tỷ lệ bạc bụng: 1-3%; chiều 

dài hạt gạo: 7,8-7,9 mm; tỷ lệ D/R: 3,7-3,8; Độ trở hồ: cấp 6; độ bền gel: 

75-80 mm; hàm lượng amylose: 16-18%. Mặt gạo đẹp, trắng, trong, hạt 

thon dài, mảnh, ít bạc bụng, cơm dẻo và có mùi thơm đậm. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 1-3) và rầy nâu (cấp 3-5) 

trong điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm, thích hợp cho 

các vùng sinh thái ở ĐBSCL. 

Giống lúa đang được khảo nghiệm quốc gia. 
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GIỐNG LÚA OM11 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM4218*6/IRBL9//OM4218*6/OM6840 được lai 

tạo bởi Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 88-93 ngày, chiều cao cây: 95-

105 cm, khả năng đẻ nhánh khỏe, dạng hình đẹp cứng cây: cấp 1, số hạt 

chắc/bông: 70-90 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 25-26 gram. Tiềm năng năng 

suất: 5,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 50-60%; tỷ lệ bạc bụng: 3-5%; chiều 

dài hạt gạo: 7,1-7,3mm; tỷ lệ D/R: 3,4. Độ trở hồ: cấp 3; độ bền gel: 56-62 

mm; hàm lượng amylose: 21-23%. Hạt gạo đẹp, thon dài. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 3) và rầy nâu (cấp 3) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL. 

Giống lúa đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận lưu hành. 
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GIỐNG LÚA OM35 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai Hương cốm/OM6976 được lai tạo bởi Viện Lúa 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 85-90 ngày, chiều cao cây: 95-

105 cm, khả năng đẻ nhánh khá, dạng hình đẹp, độ cứng cây: cấp 5, số 

bông/m2: 260-300 bông, số hạt chắc/bông: 80-110 hạt, khối lượng 1.000 

hạt: 24-25 gram. Tiềm năng năng suất: 5,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên 52-63%; chiều dài hạt gạo: 6,1-6,3 mm; 

tỷ lệ D/R: 2,7, tỷ lệ bạc bụng: 1-4%; Độ trở hồ: cấp 3; độ bền gel: 80-85 

mm; hàm lượng amylose: 16-18%. Hạt trung bình, mặt gạo đẹp, ít bạc 

bụng, cơm mềm, ngon. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 1-3) và rầy nâu (cấp 3-5) 

trong điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa có khả năng thích nghi tốt trên vùng trồng lúa 

3 vụ và thích hợp cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được khảo nghiệm quốc gia. 
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GIỐNG LÚA OM34 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai IR50404/OM5451 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày, chiều cao cây: 90-

100 cm, độ cứng cây: cấp 1, bông chùm và dài, số bông/m2: 300-330 bông, 

số hạt chắc/bông: 90-100 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 28-29 gram. Tiềm 

năng năng suất: 6,0-9,0 tấn/ha. 

Phẩm chất hạt: Tỷ lệ gạo nguyên: 60-62%; tỷ lệ bạc bụng: 1-3%; chiều 

dài hạt gạo: 6,7-6,9 mm; tỷ lệ D/R: 2,9-3,1. Độ trở hồ: cấp 3; độ bền gel: 

84-89 mm; hàm lượng amylose: 15-17%. Mặt gạo khá, ít bạc bụng, cơm 

trắng, mềm. 

Tính chống chịu: Phản ứng với rầy nâu (cấp 3), đạo ôn (cấp 7) và bạc lá 

(cấp 3) trong điều kiện thanh lọc nhân tạo 

Tính thích nghi: Giống lúa thích nghi với vùng sinh thái ở các tỉnh 

ĐBSCL. 

Giống lúa đã được khảo nghiệm quốc gia. 
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GIỐNG LÚA OM442 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai ST16M/OM6377 được lai tạo bởi  Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 85-90 ngày, chiều cao cây 90-

100 cm, đẻ nhánh tốt, độ cứng cây: cấp 1, số bông/m2: 260-290 bông, số 

hạt chắc/bông: 60-90 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 28-29 gram. Tiềm năng 

năng suất: 5,0-8,0 tấn/ha.   

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 45-50%;  tỷ lệ bạc bụng: 4-7%; chiều 

dài hạt gạo: 7,7-7,8 mm; tỷ lệ D/R: 4,1. Độ trở hồ: cấp 7; độ bền gel: 40-50 

mm; hàm lượng amylose: 23-24%. Hạt gạo đẹp, thon dài, cơm trắng và 

xốp. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 6) và rầy nâu (cấp 3-7) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo, chịu mặn 2-4‰ điều kiện ngoài đồng. 

Tính thích nghi: Canh tác được 3 vụ trong năm và thích hợp cho các vùng 

sinh thái ở ĐBSCL và vùng phèn mặn 2-4‰. 

Giống lúa đã được khảo nghiệm quốc gia. 
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GIỐNG LÚA OM1 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM6976/OM9584, được lai tạo bởi Viện Lúa 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 90-97 ngày, chiều cao cây: 95-

105 cm, thân gọn, dạng hình đẹp, đẻ nhánh tốt, độ cứng cây: cấp 1, số 

bông/m2: 290-390 bông, số hạt chắc/bông: 80-110 hạt, khối lượng 1.000 

hạt: 25-26 gram. Tiềm năng năng suất: 6,0-9,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 53-61%; tỷ lệ gạo bạc bụng: 1-4%; 

chiều dài hạt gạo: 6,9-7,1 mm; tỷ lệ D/R: 3,2-3,4. Độ trở hồ: cấp 2-3; độ 

bền gel: 75-89 mm; hàm lượng amylose: 15-18%. Hạt gạo đẹp, thon dài, ít 

bạc bụng, cơm  mềm, dẻo ngon. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 1-5) và rầy nâu (cấp 3-5) 

trong điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được khảo nghiệm quốc gia. 
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GIỐNG LÚA OM43 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai Jasmine 85/OM4900 được lai tạo bởi Viện Lúa 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 92-97 ngày, chiều cao cây: 95-

105 cm, khả năng đẻ nhánh khá, dạng hình đẹp, cứng cây: cấp độ 1, số 

bông/m2: 260-350 bông, số hạt chắc/ bông: 80-120 hạt, khối lượng 1.000 

hạt: 26-28 gram. Tiềm năng năng suất: 5,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 56-61%; tỷ lệ bạc bụng: 1-2%; chiều 

dài hạt gạo: 7,0-7,2 mm; tỷ lệ D/R: 3,2-3,4; Độ trở hồ: cấp 3-5; độ bền gel: 

89-94, hàm lượng amylose: 15-18%.  Mặt gạo đẹp; trắng, trong, ít bạc 

bụng, cơm dẻo và có mùi thơm nhẹ. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 3-5) và rầy nâu (cấp 5-7) 

trong điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng ở ĐBSCL. 

Giống lúa đang được khảo nghiệm quốc gia. 

 



12 
 

GIỐNG LÚA OM375 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai IR64 Saltol/OM7347//Jasmine 85 được lai tạo bởi 

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày, chiều cao cây: 

100-110 cm, đẻ nhánh khá, dạng hình đẹp, độ cứng cây: cấp 1, số bông/m2: 

270-330 bông, số hạt chắc/bông: 80-90 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 26-28 

gram. Tiềm năng năng suất: 5,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 46-50%; tỷ lệ bạc bụng: 1-5%; chiều 

dài hạt: 6,9-7,0 mm; tỷ lệ D/R: 3,1. Độ trở hồ: cấp 2-4; độ bền gel: 78-88 

mm; hàm lượng amylose: 15-17%. Hạt gạo trắng, thon dài, cơm trắng, dẻo 

và thơm. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 5) và rầy nâu (cấp 3) trong 

điều kiện thanh lọc  nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các điều kiện sinh thái vùng ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận lưu hành theo quyết định số QĐ số 259/ QĐ-

TT-VPPN, ngày 27/10/2020. 
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GIỐNG LÚA OM341 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai TLR10/OM4900 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long.  

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 93-98 ngày, chiều cao cây 

trung bình: 100-110 cm, độ cứng cây: cấp 1, đẻ nhánh tốt, số bông/m2 đạt 

từ 300-360 bông/m2, số hạt chắc/bông: 100-120 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 

27-28 g. Tiềm năng năng suất: 5,0-9,0 tấn/ha. 

Phẩm chất hạt: Tỷ lệ gạo nguyên: 45-50%, tỷ lệ bạc bụng: 5-10 %; Chiều 

dài hạt: 6,8-6,9 mm, Tỷ lệ D/R: 3,2; Độ trở hồ: cấp 2, độ bền gel: 60-65 

mm, hàm lượng amylose: 22-24%. Hạt gạo trong, trắng, thon dài, cơm 

mềm, ngon. 

Tính chống chịu: Hơi kháng rầy nâu (cấp 3), hơi nhiễm đạo ôn (cấp 4-5) 

trong điều kiện thanh lọc nhân tạo 

Tính thích nghi: Giống lúa thích nghi tất cả các vụ trong năm và các vùng 

sinh thái ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận sản xuất thử theo quyết định số số 333/QĐ-

TT-VPPN, ngày 14/10/2019; đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận lưu 

hành. 

Giống lúa đã được ủy quyền khai thác cho công ty cổ phần giống cây trồng 

miền Nam sản xuất và kinh doanh hạt giống lúa. 
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GIỐNG LÚA OM344 (THIÊN CHÂU 16) 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai CK2003/OM2008 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày; chiều cao cây: 

100-110 cm, độ cứng cây: cấp 1, khả năng đẻ nhánh tốt, số bông/m2: 280-

340 bông/m2, số hạt chắc/bông: 80-120 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 24-26 

gram. Tiềm năng năng suất: 6,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất hạt: Tỷ lệ gạo nguyên: 43-58%; tỷ lệ bạc bụng: <1%, chiều dài 

hạt: 6,6-7,0 mm, tỷ lệ D/R: 2,9-3,2. Độ trở hồ: cấp 2-4; Độ bền gel: 90-100 

mm, hàm lượng amylose: 15-16%. Hạt gạo đẹp, trắng, trong, cơm mềm, 

ngọt và ngon. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 5) và rầy nâu (cấp 5) trong 

điều kiện thanh lọc  nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa thích hợp cho cả vụ Hè Thu và Đông Xuân ở 

các tỉnh ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận lưu hành theo quyết định số 278/ QĐ-TT-

VPPN, ngày 13/11/2020. 

Giống lúa đã được ủy quyền khai thác cho công ty cổ phần giống cây trồng 

miền Nam sản xuất và kinh doanh hạt giống lúa. 
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GIỐNG LÚA OM402 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OMCS2000/Jasmine 85//OM4900 được lai tạo bởi 

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 93-98 ngày, chiều cao cây 100-

110 cm, đẻ nhánh tốt, độ cứng cây: cấp 1, số bông/m2: 280-330 bông, số 

hạt chắc/bông: 80-90 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 26-27 gram. Tiềm năng 

năng suất: 6,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 45-48%; tỷ lệ bạc bụng: 3-8%; chiều 

dài hạt gạo: 6,9-7,0 mm; tỷ lệ D/R: 3,1. Độ trở hồ: cấp 2-3; độ bền gel: 75-

90 mm; hàm lượng amylose: 16-17%. Hạt gạo trong, đẹp, cơm trắng và 

mềm. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 5) và rầy nâu (cấp 3) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng sinh thái, đặc biệt là vùng phèn ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận lưu hành theo quyết định 195/ QĐ-TT-

VPPN, ngày 16/09/2020. 
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GIỐNG LÚA OM429 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM5451*2/FL478 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 88-95 ngày, chiều cao cây: 95-

105 cm, đẻ nhánh khỏe, dạng hình đẹp, số hạt chắc/bông: 70-100 hạt, số 

bông/m2: 280-320 bông, khối lượng 1.000 hạt: 25-27 gram. Tiềm năng 

năng suất: 6,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất hạt: Tỷ lệ gạo nguyên: 55-60%; tỷ lệ bạc bụng: 1-3%; chiều 

dài hạt gạo: 6,4-6,7 mm; tỷ lệ D/R: 3,1-3,2. Độ trở hồ: cấp 2; độ bền gel: 

80-85 mm; hàm lượng amylose: 17-18%. Hạt gạo trong, thon dài, cơm 

mềm và ngon. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 3) và rầy nâu (cấp 5) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. Giống có khả năng chống chịu mặn ở nồng 

độ từ 3-4‰ trong điều kiện ngoài đồng. 

Tính thích nghi: Giống lúa thích nghi với vùng sinh thái mặn điển hình 

với độ mặn từ 3-4‰ và cả 3 vụ ở các tỉnh ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận lưu hành theo quyết định số 191/ QĐ-TT-

VPPN, ngày 11/09/2020. 

Giống lúa đã được ủy quyền khai thác cho Viện Nghiên cứu Nông Nghiệp 

Lộc Trời sản xuất và kinh doanh hạt giống lúa. 
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GIỐNG LÚA OM468 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai T3HAU1/OM5451-625 được lai tạo bởi Viện Lúa 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 87-97 ngày, chiều cao cây 95-

105 cm, đẻ nhánh tốt, độ cứng cây: cấp 1, số bông/m2: 290-320 bông, số 

hạt chắc/bông: 90-100 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 24-25 gram. Tiềm năng 

năng suất: 5,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 50-61%; tỷ lệ bạc bụng: 2-4%; chiều 

dài hạt gạo: 6,7-6,9 mm; tỷ lệ D/R: 3,4. Độ trở hồ: cấp 1; độ bền gel: 88-93 

mm; hàm lượng amylose: 16-18%. Hạt gạo trong, đẹp, cơm trắng., ngon. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 1-3) và rầy nâu (cấp 5-7) 

trong điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được 3 vụ trong năm và thích hợp cho 

các vùng sinh thái ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được khảo nghiệm quốc gia. 
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GIỐNG LÚA OM5451 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai Jasmine 85/OM2490 được lai tạo bởi Viện Lúa 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 88-93 ngày, chiều cao cây: 85-

95 cm, đẻ nhánh tốt, dạng hình đẹp, độ cứng cây: cấp 1, số bông/m2: 280-

320 bông, số hạt chắc/bông: 90-120 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 25-26 gram. 

Tiềm năng năng suất: 6,0-9,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 45-50%; tỷ lệ gạo bạc bụng: 3-4%; 

chiều dài hạt gạo: 7,0-7,1 mm; tỷ lệ D/R: 3,3. Độ trở hồ: cấp 1; độ bền gel: 

85-90 mm; hàm lượng amylose: 17-18%. Hạt gạo đẹp, cơm trắng, mềm, 

dẻo và ngon. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 4) và rầy nâu (cấp 4-6) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng sinh thái phèn ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận chính thức theo quyết định 711/QĐ-TT-

CLT, ngày 07/12/2011. 

Giống lúa đã được chuyển nhượng cho công ty cổ phần Tập đoàn Lộc 

Trời.  
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GIỐNG LÚA OM3 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM4900*3/IR86385-194-2-1-B, được lai tạo bởi 

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 98-105 ngày, chiều cao cây: 

90-110 cm, khả năng đẻ nhánh khá, dạng hình đẹp, cứng cây: cấp 1, số 

bông/m2: 260-340 bông, số hạt chắc/bông: 70-90 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 

26-27 gram. Tiềm năng năng suất: 6,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 54-65%; tỷ lệ bạc bụng: 1-2%; chiều 

dài hạt gạo: 6,8-6,9 mm; tỷ lệ D/R: 2,9-3,1. Độ trở hồ: cấp 2-3; độ bền gel: 

65-82 mm; hàm lượng amylose: 16-19%. Hạt gạo đẹp, hạt thon dài, cơm 

mềm, dẻo, ngon và có mùi thơm nhẹ. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 3-5), với rầy nâu (cấp 3-7) 

xem lại chỉ tiêu này trong điều kiện thanh lọc nhân tạo; chống chịu mặn rất 

tốt trong điều kiện thanh lọc nhân tạo và ngoài đồng. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và đặc biệt 

thích hợp cho các vùng sinh thái nhiễm mặn ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được khảo nghiệm quốc gia. 
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GIỐNG LÚA OM16 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM4900*6/Tẻ Tép//OM4900*6/OM8108 được lai 

tạo bởi Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày, chiều cao cây: 

100-110 cm, khả năng đẻ nhánh khỏe, dạng hình đẹp cứng cây: cấp 1, số 

bông/m2: 270-300 bông, số hạt chắc/bông: 80-100 hạt, khối lượng 1.000 

hạt: 26-27 gram. Tiềm năng năng suất: 5,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 51-58%; tỷ lệ bạc bụng: 3-7%; chiều 

dài hạt gạo: 6,9-7,1 mm; tỷ lệ D/R: 3,1. Độ trở hồ: cấp 3; độ bền gel: 71-76 

mm; hàm lượng amylose: 16-19%. Hạt gạo đẹp, thon dài, cơm mềm, dẻo, 

và thơm nhẹ. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 3-5), với rầy nâu (cấp 3) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL. 

Giống lúa đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận lưu hành. 
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GIỐNG LÚA OM18 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM8017/OM5166 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày, chiều cao cây: 

100-110 cm, khả năng đẻ nhánh khỏe, độ cứng cây: cấp 1, số bông/m2: 

300-360 bông, khối lượng 1.000 hạt: 25-26 gram. Tiềm năng năng suất: 

5,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 40-45%, chiều dài hạt gạo: 7,0-7,1 

mm; tỷ lệ D/R: 3,1; tỷ lệ bạc bụng: 2-3%. Độ trở hồ: cấp 2; độ bền gel: 85-

90 mm; hàm lượng amylose: 18-19%. Hạt gạo thon dài, cơm mềm và ngọt. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 2) và rầy nâu (cấp 5) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. Giống lúa có khả năng chống chịu mặn tốt. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm, thích hợp cho 

các vùng sinh thái ở ĐBSCL và vùng nhiễm mặn. 

Giống lúa đã công nhận lưu hành theo quyết định số 725/QĐ-BNN-TT, 

ngày 05/03/2019. 

Giống đã được ủy quyền khai thác cho Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 

sản xuất và kinh doanh hạt giống lúa. 
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GIỐNG LÚA OM49 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai TC17/OM6976, được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 105-110 ngày, chiều cao cây: 

95-110 cm, khả năng đẻ nhánh khá, dạng hình đẹp, cứng cây: cấp độ 1,  số 

hạt chắc/ bông: 90-120 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 26-28 gram. Tiềm năng 

năng suất: 6,0-9,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 52-60%; tỷ lệ bạc bụng: 3-5%; chiều 

dài hạt gạo: 7,3-7,4 mm; tỷ lệ D/R: 3,2-3,4; Độ trở hồ: cấp 4; Hàm lượng 

amylose: 16-18%.  Mặt gạo đẹp, trắng, trong, ít bạc bụng, cơm mềm và 

thơm nhẹ. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 5-7) và rầy nâu (cấp 5) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm, thích hợp cho 

các vùng sinh thái ở ĐBSCL. 

Giống lúa đang được khảo nghiệm quốc gia. 
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GIỐNG LÚA OM345 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai MHT/OM4900 được lai tạo Viện Lúa Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày, chiều cao cây: 

100-110 cm, khả năng đẻ nhánh tốt; dạng hình đẹp; độ cứng cây: cấp 1, số 

bông/m2: 300-330 bông, số hạt chắc/bông: 80-105 hạt, khối lượng 1.000 

hạt: 26-27 gram. Tiềm năng năng suất: 6,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên 45-50%; tỷ lệ bạc bụng: 3-5%; chiều 

dài hạt gạo: 7,5-7,6 mm; tỷ lệ D/R: 3,5-3,6. Độ trở hồ: cấp 5; độ bền gel: 

70-80 mm; hàm lượng amylose: 19-20%. Hạt gạo trong, thon dài, ít bạc 

bụng, cơm mềm. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 2-3) và rầy nâu (cấp 4-5) 

trong điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được khảo nghiệm quốc gia. 
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GIỐNG LÚA OM4900 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai C53/Jasmine 85 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 97-102 ngày, chiều cao cây: 

95-105 cm, khả năng đẻ nhánh tốt, dạng hình đẹp, độ cứng cây: cấp 1, số 

bông/m2:  290-370 bông, số hạt chắc/bông: 100-110 hạt, khối lượng 1.000 

hạt: 25-26 gram. Tiềm năng năng suất: 6,0-9,0 tấn/ha . 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 45-50%; chiều dài hạt gạo: 6,9-7,1 

mm; tỷ lệ D/R: 3,1. Độ trở hồ: cấp 3; độ bền gel: 80-90 mm; hàm lượng 

amylose: 16-18%. Hạt gạo đẹp, thon dài, cơm mềm, dẻo, và thơm nhẹ. 

Tính chống chịu: Phản ứng với rầy nâu (5) và đạo ôn (cấp 5-7) trong điều 

kiện thanh lọc nhân tạo.  

Tính thích nghi: Canh tác được các vụ trong năm và thích hợp cho các 

vùng sinh thái ở ĐBSCL và Đông Nam Bộ. 

Giống lúa đã được công nhận chính thức theo quyết định số 198 QĐ-TT-

CLT ngày 18/06/2009. 
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GIỐNG LÚA OM6162 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai C50/Jasmine85//C50 được lai tạo bởi Viện Lúa 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày, chiều cao cây: 

105-115 cm, khả năng đẻ nhánh khá, dạng hình đẹp, cứng cây: cấp độ 1-3,  

số hạt chắc/ bông: 168 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 28-29 gram. Tiềm năng 

năng suất: 5,5-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 48-53%; tỷ lệ bạc bụng: <1%; chiều 

dài hạt gạo: 7,2-7,3 mm; tỷ lệ D/R: 3,1-3,2; Độ trở hồ: cấp 5; Hàm lượng 

amylose: 18-20%.  Mặt gạo đẹp; trắng, trong, ít bạc bụng, cơm dẻo và có 

mùi thơm. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 3-5) và rầy nâu (cấp 3) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa có khả năng thích nghi rộng từ vùng phù sa 

đến vùng nhiễm phèn và mặn. 

Giống lúa đã được công nhận chính thức theo quyết định số 457 /QĐ-TT-

CLT, ngày 05/11/2010. 
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GIỐNG LÚA OM7347 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai Khao Dawk Mali/BL/BL được lai tạo bởi Viện Lúa 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày, chiều cao cây: 

100-110 cm, khả năng đẻ nhánh tốt, cứng cây, số bông/m2: 350-380 bông, 

số hạt chắc/bông: 80-90 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 26-27 gram. Tiềm năng 

năng suất: 6,0-9,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 47 -50%; tỷ lệ bạc bụng: 1-3%; chiều 

dài hạt gạo: 6,9-7,2 mm; tỷ lệ D/R: 3,0-3,3. Độ trở hồ: cấp 3-5; độ bền gel: 

76-86 mm; hàm lượng amylose: 16-20%. Hạt gạo đẹp, thon dài, cơm mềm, 

dẻo và  thơm. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 5-6) và rầy nâu (cấp 5) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. Giống lúa có khả năng chống chịu được bệnh 

vàng, lùn xoắn lá và bạc lá. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL (phèn, mặn) và giống có khả năng chống 

chịu khô hạn khá tốt ở giai đoạn đẻ nhánh và giai đoạn trổ. 

Giống lúa đã được công nhận chính thức theo quyết định số 711/QĐ-TT-

CLT ngày 07/12/2011. 
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GIỐNG LÚA IR50404 

 

Nguồn gốc: Nhập  nội  từ  Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI), Viện Lúa 

Đồng bằng sông Cửu Long chọn lọc. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 85-90 ngày, chiều cao cây: 90-

95 cm, cứng cây, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, số bông/m2: 270-340 bông, 

số hạt chắc/bông: 65-70 hạt, khối lượng 1000 hạt: 23-25 gram, Tiềm năng 

năng suất: 6,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 50-56%; tỷ lệ bạc bụng: 18-20%; chiều 

dài hạt gạo: 6,7-6,8 mm; tỷ lệ D/R: 3,0. Độ trở hồ: cấp 4; độ bền gel: 37-40 

mm; hàm lượng amylose: 26-27%. Hạt gạo thon dài, cơm khô. 

Tính chống chịu: Phản ứng với rầy nâu (cấp 7) và đạo ôn (cấp 9) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa có khả năng canh tác được các vụ trong năm 

và thích nghi cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận chính thức theo quyết định số 126 NN-

KHCN/QĐ, ngày 21/05/1992. 
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GIỐNG LÚA OM380 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai IR50404/OM5472 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 85-90 ngày, chiều cao cây 80-

90 cm, đẻ nhánh tốt, độ cứng cây: cấp 5, số bông/m2: 290-330 bông, số hạt 

chắc/bông: 70-90 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 26-29 gram. Tiềm năng năng 

suất: 6,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 48-57%; tỷ lệ bạc bụng: 1-3%; chiều 

dài hạt gạo: 6,8-7,0 mm; tỷ lệ D/R: 3,1-3,2. Độ trở hồ: cấp 1-2; độ bền gel: 

60-70 mm; hàm lượng amylose: 24-26%. Hạt gạo trong, đẹp, cơm trắng, 

mềm và xốp. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 5) và rầy nâu (cấp 5) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng sinh thái phèn ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận lưu hành theo quyết định số số 218/ QĐ-TT-

VPPN, ngày 01/10/2020. 
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GIỐNG LÚA OM20 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM3536/OM3649//OM6162 được lai tạo bởi Viện 

Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 92-97 ngày, chiều cao cây: 

100-110 cm, khả năng đẻ nhánh rất khỏe, dạng hình đẹp, chống đổ ngã tốt, 

độ cứng cây: cấp  1, số bông/m2: 270-360 bông, số hạt chắc/bông: 70-110 

hạt, khối lượng 1.000 hạt: 26-27 gram. Tiềm năng năng suất: 6,0-8,0 

tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 50-52%; tỷ lệ bạc bụng: 7-12%; chiều 

dài hạt gạo: 7,0-7,1 mm; tỷ lệ D/R: 3,2. Độ trở hồ: cấp 2; độ bền gel: 68-72 

mm; hàm lượng amylose: 21-23%. Hạt gạo trong, thon dài, cơm mềm. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 5) và rầy nâu (cấp 4) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm, thích hợp trên 

những vùng đất phù sa ngọt hoặc hơi nhiễm mặn. 

Giống lúa đã được công nhận lưu hành theo quyết định số 219/ QĐ-TT-

VPPN, ngày 01/10/2020. 
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GIỐNG LÚA OM448 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM5179/OM3536 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 92-97 ngày, chiều cao cây: 

105-115 cm, đẻ nhánh khỏe, dạng hình đẹp, số hạt chắc/bông: 90-100 hạt, 

số bông/m2: 260-300 bông, khối lượng 1.000 hạt: 27-28 gram. Tiềm năng 

năng suất: 6,0-8,0 tấn/ha.  

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 48-60%; tỷ lệ bạc bụng: 5-8%; chiều 

dài hạt gạo: 6,8-6,9 mm; tỷ lệ D/R: 3,4. Độ trở hồ: cấp 3-4; độ bền gel: 

88mm; hàm lượng amylose: 21-23%. Mặt gạo đẹp, thon dài, cơm trắng, 

mềm. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 1-3) và rầy nâu (cấp 5) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa  canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được khảo nghiệm quốc gia. 
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GIỐNG LÚA OM3673 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai Lúa Giàu/Tiêu chùm được lai tạo bởi Viện Lúa 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày, chiều cao cây: 95-

105 cm, đẻ nhánh khá, dạng hình đẹp, cứng cây, số bông/m2: 320-400 

bông, số hạt chắc/bông: 80-90 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 26-27 gram. Tiềm 

năng năng suất: 5,0-9,0 tấn/ha.  

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 40-42%, tỷ lệ bạc bụng: <1 %; chiều 

dài hạt gạo: 7,1-7,2 mm; tỷ lệ D/R: 3,3. Độ trở hồ: cấp 2; độ bền gel: 75-80 

mm; hàm lượng amylose: 22-24%. Mặt gạo trung bình, thon dài, cơm 

mềm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 5), với rầy nâu (cấp 5) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng sinh thái nhiễm phèn ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận lưu hành theo quyết định số 317/ QĐ-TT-

VPPN, ngày 09/12/2020. 
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GIỐNG LÚA OM22 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM1723/OM1490 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 95-102 ngày, chiều cao cây: 

100-110 cm, đẻ nhánh khỏe, dạng hình đẹp, số bông/m2: 290-320 bông, số 

hạt chắc/bông: 70-90 hạt, khối lượng 1.000 hạt: 25-26 gram. Tiềm năng 

năng suất: 6,0-8,0 tấn/ha.  

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 40-45%;  tỷ lệ bạc bụng: 2-4%; chiều 

dài hạt gạo: 6,9-7,0 mm; tỷ lệ D/R: 3,1. Độ trở hồ: cấp 3; độ bền gel: 67-72 

mm; hàm lượng amylose: 24-25%. Hạt gạo đẹp, thon dài, đạt tiêu chuẩn 

xuất khẩu. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 5), với rầy nâu (cấp 4-5) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL 

Giống lúa đã được công nhận sản xuất thử theo quyết định số 61/QĐ-TT-

CLT, ngày 03/04/2017; đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận lưu hành. 
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GIỐNG LÚA OM461 

 

Nguồn gốc: Giống lúa nhập nội, được lai tạo và tuyển chọn bởi Viện Lúa 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 105-110 ngày, chiều cao cây: 

115-125 cm, khả năng đẻ nhánh tốt, dạng hình đẹp,  độ tàn lá muộn, độ 

cứng cây: cấp 1, số bông/m2: 270-340 bông, số hạt chắc/bông: 70-90 hạt, 

khối lượng 1.000 hạt: 29-30 gram. Tiềm năng năng suất: 5,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 48-60%; tỷ lệ bạc bụng: 3-5%; chiều 

dài hạt gạo: 7,1-7,5 mm; tỷ lệ D/R: 3,3-3,4. Độ trở hồ: cấp 2-4; độ bền gel: 

60 mm; hàm lượng amylose: 25-30%. Hạt gạo đẹp, thon dài, hơi khô cơm, 

có mùi thơm nhẹ. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 5) và rầy nâu (cấp 3), trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo, chịu mặn từ 3-4 ‰, chịu phèn mặn rất tốt. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm 1-2 vụ/năm và 

thích hợp cho các vùng sinh thái lúa-tôm ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận lưu hành theo quyết định số 220/ QĐ-TT-

VPPN, ngày 01/10/2020. 
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GIỐNG LÚA OM6976 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai IR68144/OM997//OM2718///OM2868 được lai tạo 

bởi Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày, chiều cao cây: 

100-110 cm, khả năng đẻ nhánh tốt, dạng hình đẹp, độ cứng cây: cấp 1, số 

bông/m2: 290-320 bông, số hạt chắc/bông: 150-200 hạt, khối lượng 1.000 

hạt: 26-27 gram. Tiềm năng năng suất: 6,0-9,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 45-50%; tỷ lệ bạc bụng: 10-12%; chiều 

dài hạt gạo: 7,0-7,1 mm; tỷ lệ D/R: 3,1. Độ trở hồ: cấp 2; độ bền gel: 45-50 

mm; hàm lượng amylose: 24-25%; hàm lượng sắt trong gạo: 7 mg/kg (gạo 

trắng). Hạt gạo đẹp, thon dài, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 7) và rầy nâu (cấp 5-7), trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo, chịu mặn từ 3-4 ‰, chịu phèn khá tốt. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp 

cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận chính thức theo quyết định số 711/QĐ-TT-

CLT ngày 07/12/2011. 
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GIỐNG LÚA OM9582 

 

Nguồn gốc. Tổ hợp lai OM6976/OM5166 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày; chiều cao cây: 

100-110 cm, đẻ nhánh khỏe, độ cứng cây: cấp 1, dạng hình đẹp, lá đòng 

thẳng, trổ bông tập trung, số bông/m2: 290-400 bông, số hạt chắc/bông: 70-

100 hạt; khối lượng 1000 hạt: 25-27 gram. Tiềm năng năng suất: 5,0-9,0 

tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 45-50%; chiều dài hạt gạo dài: 6,8-6,9 

mm; tỷ lệ dài/rộng: 3,0; tỷ lệ bạc bụng: 5-7%. Hàm lượng amylose: 23-

25%. Chất lượng gạo khá, hạt gạo trong, cơm mềm. 

Tính chống chịu: Phản ứng đạo ôn (cấp 6) và rầy nâu (cấp 3-5) trong điều 

kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm, thích nghi với 

vùng sinh thái phèn ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận chính thức theo quyết định số 695/QĐ-BNN-

TT, ngày 28/02/2019. 

Giống lúa đã được ủy quyền khai thác cho Công ty cổ phần Tập đoàn Thái 

Bình Seed sản xuất và kinh doanh hạt giống lúa. 
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GIỐNG NẾP OM368 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM85/OM2008 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày, chiều cao cây: 

100-110 cm, khả năng đẻ nhánh khá, dạng hình đẹp,  độ cứng cây: cấp 5, 

số bông/m2: 300-350 bông, số hạt chắc/bông: 70-120 hạt, khối lượng 1.000 

hạt: 27-28 gram. Tiềm năng năng suất: 6,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên 42-49%; chiều dài hạt gạo: 6,2-6,3 mm; 

tỷ lệ D/R: 2,8-2,9. Độ trở hồ: cấp 9; độ bền gel: 98-100 mm; hàm lượng 

amylose: 1-3%; Protein: 8,5%. Hạt gạo đục (nếp), cơm rất dẻo, ngon và 

thơm. 

Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 1-5) và rầy nâu (cấp 5) trong 

điều kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống nếp có khả năng thích nghi rộng, canh tác được 

các vụ trong năm và thích hợp cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL. 

Giống lúa đã được công nhận lưu hành theo quyết định số 316/ QĐ-TT-

VPPN, ngày 08/12/2020. 
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GIỐNG NẾP OM406 

 

Nguồn gốc: Tổ hợp lai Japonica/NK2//Nếp địa phương được lai tạo bởi 

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 92-97 ngày, chiều cao cây 95-

105 cm, độ cứng cây: cấp 3, số bông/m2: 330-350 bông, số hạt chắc/bông: 

80-120 hạt, khối lượng 1.000 hạt 24-25 gram. Tiềm năng năng suất 5,0-7,0 

tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 50-62%; chiều dài hạt gạo: 6,4-6,6 

mm; tỷ lệ D/R: 3,0. Độ trở hồ: cấp 7; độ bền gel: 98-100 mm; hàm lượng 

amylose: 3-4%. Hạt gạo thon dài, độ đục của hạt 100% sau khô, cơm dẻo 

và có mùi thơm nhẹ.  

Tính chống chịu: Kháng với đạo ôn (cấp 1), nhiễm với rầy nâu (cấp 5). 

Tính thích nghi: Giống nếp canh tác được các vụ trong năm, thích hợp 

cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL và vùng nhiễm mặn. 

Giống lúa đã được công nhận chính thức theo quyết định số số 5110/ QĐ-

BNN-TT, ngày 31/12/19. 

Giống đã được ủy quyền khai thác cho Công ty cổ phần giống cây trồng 

Miền Nam sản xuất và kinh doanh hạt giống lúa. 
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GIỐNG LÚA OM46 

 

Nguồn gốc. Tổ hợp lai Lúa nhật/QJ4 (nuôi cấy túi phấn, được lai tạo bởi 

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 102-107 ngày; chiều cao cây: 

100-110 cm, màu lá xanh đậm, đẻ nhánh khá; độ cứng cây: cấp 1-5; số 

bông/m2: 280-310 bông; số hạt chắc/bông: 70-100; khối lượng 1000 hạt: 

26-27 gram. Tiềm năng năng suất: 5,0-8,0 tấn/ha. 

Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo nguyên: 59-65%; chiều dài hạt gạo dài: 4,7-5,1 

mm; tỷ lệ dài/rộng: 1,6-1,7; tỷ lệ bạc bụng: 2-3%. Đổ trở hồ: cấp 6; độ bền 

gel: 80-83 mm; hàm lượng amylose: 15-19%. Chất lượng gạo khá, hạt gạo 

trung bình, trong, cơm mềm, ngon. 

Tính chống chịu: Phản ứng đạo ôn (cấp 1-3) và rầy nâu (cấp 5) trong điều 

kiện thanh lọc nhân tạo. 

Tính thích nghi: Giống lúa canh tác được các vụ trong năm, thích nghi với 

các vùng lúa thâm canh ở ĐBSCL. 

Giống lúa đang được khảo nghiệm quốc gia. 

 


